
 

 

Mẫu in: X5010B.001 
 

 

Trường Đại Học Mỏ - Địa chất 
 

Chương trình tiên tiến 
 

-oOo- 
 

 

 

Thời Khóa Biểu  

 

 

Học kỳ 1 - Năm học 2026 - 2027 
 

 

 

Đại học_Kỹ thuật hoá học (Chương trình tiên tiến)_K69 (CTTTK69) 

 

 

 

  

Mã MH Tên môn học Nhóm TH CBGD Thứ 
Tiết 
BĐ 

Số tiết Mã phòng Tuần học 

 

Môn đã xếp TKB 

 

7020303 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 201  Nguyễn Thị Thu Hương 
7 6 2 HNA1-203 -23456789----------------- 

 

5 9 2 HNA1-203 -23456789----------------- 
 

ECH152
A 

Nhiệt động học Kỹ thuật Hóa học 1 01  
GS Roland Faller 
Công Ngọc Thắng 

6 8 3 HNAA301 -23456789--23456789------- 

 

ECH141 Cơ học chất lỏng 01  Ngô Hà Sơn 
5 2 2 HNAA301 -23456789--2345678-------- 

 

3 8 2 HNAA301 -23456789--2345678-------- 
 

BIS102 Công nghệ sinh học 01  Nguyễn Thị Linh 4 8 3 HNAA301 -23456789--23456789------- 
 

ECM6 
Lập trình máy tính cho kỹ sư hóa học, 
hóa sinh và vật liệu 

01  Nguyễn Thị Lan Hương 

6 6 2 HNAA301 -23456789--2345678-------- 

 

3 6 2 HNAA301 -23456789--2345678-------- 

 

CHE110
B1 

Hóa lý 2 01  Tống Thị Thanh Hương 

3 10 2 HNAA301 -23456789----------------- 

 

2 8 2 HNAA301 -23456789----------------- 

 

ECH51 Cân bằng vật liệu 01  Ngô Thanh Hải 
2 6 2 HNAA301 -23456789--2345678-------- 

 

5 4 2 HNAA301 -23456789--2345678-------- 
 

Môn chưa xếp TKB 

 

CHE129
A 

Thí nghiệm hóa hữu cơ 01    0 0   

 

  

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.  
 Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 1).  
 Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ.  
 Ngày bắt đầu học kỳ : 03/08/2026. 

 

 

 

Ngày.......tháng........năm.......... 
 

 

Người lập biểu 
 

 

Ngày in : 07/08/2026 08:04 
 

 

Trang 1 / 1 
 

  

 

 

Mẫu in: X5010B.001 
 

 



Trường Đại Học Mỏ - Địa chất 
 

Chương trình tiên tiến 
 

-oOo- 
 

 

 

Thời Khóa Biểu  

 

 

Học kỳ 1 - Năm học 2026 - 2027 
 

 

 

Đại học - Kỹ thuật hóa học - CTTTK68 (CTTTK68) 

 

 

 

  

Mã MH Tên môn học Nhóm TH CBGD Thứ 
Tiết 
BĐ 

Số tiết Mã phòng Tuần học 

 

Môn đã xếp TKB 

 

7020202 Chủ nghĩa xã hội khoa học 37  Đỗ Thị Vân Hà 3 4 2 HNAD401 -23456789----------------- 
 

ECH143 Truyền chất 01  Công Ngọc Thắng 4 8 2 HNAA201 -23456789--2345678-------- 
 

7020202 Chủ nghĩa xã hội khoa học 37  Đỗ Thị Vân Hà 4 1 2 HNAD401 -23456789----------------- 
 

ECH146
A 

Động học 01  Ngô Hà Sơn 

3 6 2 HNAA201 -23456789--2345678-------- 

 

5 6 2 HNAA201 -23456789--2345678-------- 

 

ECH158
A 

Thiết kế 1 01  Phạm Trung Kiên 

3 8 2 HNAA201 -23456789--2345678-------- 

 

5 8 2 HNAA201 -23456789--2345678-------- 

 

ADECH0
2A 

Công nghệ lọc dầu 01  Vũ Văn Toàn 

2 6 2 HNAA201 -----------23456789------- 

 

4 6 2 HNAA201 -----------23456789------- 

 

ECH157 Điều khiển quá trình 01  
GS Nael H El-Farra 
Phạm Trung Kiên  
 

3 10 2 HNAA201 -23456789--2345678-------- 
 

5 10 2 HNAA201 -23456789--2345678-------- 
 

ECH143 Truyền chất 01  Công Ngọc Thắng 2 8 2 HNAA201 -23456789--2345678-------- 
 

Môn chưa xếp TKB 

 

ECH155
A 

Thí nghiệm Kỹ thuật Hóa học 1 01  
GS Tonya Kuhl (UC) 
Phạm Trung Kiên 
 

 0 0   

 

  

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.  
 Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 1).  
 Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ.  
 Ngày bắt đầu học kỳ : 03/08/2026. 

 

 
 

 

 

Ngày.......tháng........năm.......... 
 

 

Người lập biểu 
 

 

Ngày in : 07/08/2026 08:04 
 

 

Trang 1 / 1 
 



  

 

 
 

Mẫu in: X5010B.001 
 

 

Trường Đại Học Mỏ - Địa chất 
 

Chương trình tiên tiến 
 

-oOo- 
 

 

 

Thời Khóa Biểu  

 

 

Học kỳ 1 - Năm học 2026 - 2027 
 

 

 

 

Đại học_Kỹ thuật hoá học (Chương trình tiên tiến)_K70 (CTTTK70) 

 

 

 

  

Mã MH Tên môn học Nhóm TH CBGD Thứ 
Tiết 

BĐ 
Số tiết Mã phòng Tuần học 

 

Môn đã xếp TKB 

 

7020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 07  Đỗ Thị Vân Hà 2 6 2 HNBG302 -23456789----------------- 
 

CHE128
A 

Hóa hữu cơ 1 01  Bùi Thị Lệ Thủy 7 1 3 HNAA401 -23456789--23456789------- 

 

ENL2 Tiếng Anh 2 01  Nguyễn Hồng Vân 
5 1 2 HNAA401 -----------23456789------- 

 

2 1 2 HNAA401 -----------23456789------- 
 

CHE2B Hóa học 2 01  Vũ Kim Thư 
5 3 3 HNAA401 -23456789--2345678-------- 

 

3 4 2 HNAA401 -23456789--2345678-------- 
 

MAT22A Đại số tuyến tính 01  Nguyễn Thị Lan Hương 3 1 3 HNAA401 -23456789--23456789------- 

 

PHY9B1 Vật lý cổ điển 2 01  Nguyễn Xuân Chung 7 4 2 HNAA401 -23456789--2345678-------- 

 

ECM5 
Phân tích trong Kỹ thuật Hóa học và 
Khoa học vật liệu 

01  Ngô Hà Sơn 

4 2 2 HNAA401 -23456789----------------- 

 

2 1 2 HNAA401 -23456789----------------- 

 

7020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 07  Đỗ Thị Vân Hà 4 6 2 HNBG302 -23456789----------------- 
 

MAT21C
1 

Phép tính 3 01  Hà Hữu Cao Trình 2 3 3 HNAA401 -23456789--23456789------- 

 

PHY9B1 Vật lý cổ điển 2 01  Nguyễn Xuân Chung 4 4 2 HNAA401 -23456789--2345678-------- 

 

  

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.  
 Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 1).  
 Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ.  
 Ngày bắt đầu học kỳ : 03/08/2026. 

 

 

 

Ngày.......tháng........năm.......... 
 

 

Người lập biểu 
 

 

Ngày in : 07/08/2026 08:04 
 

 

Trang 1 / 1 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Mẫu in: X5010B.001 
 

 

Trường Đại Học Mỏ - Địa chất 
 

Chương trình tiên tiến 
 

-oOo- 
 

 

 

Thời Khóa Biểu  

 

 

Học kỳ 1 - Năm học 2026 - 2027 
 

 

 

Đại học - Kỹ thuật hóa học - CTTTK67 (CTTT67) 

 

 

 

  

Mã MH Tên môn học Nhóm TH CBGD Thứ 
Tiết 

BĐ 
Số tiết Mã phòng Tuần học 

 

Môn chưa xếp TKB 

 

THESIS1 Thực tập và viết đồ án tốt nghiệp 01  BM phân công  0 0  Thực tập tại Nhà máy theo QĐ 

 

  

 

 

Ngày.......tháng........năm.......... 
 

 

Người lập biểu 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 


